
YÊU CẦU BÁO GIÁ  

Kính gửi: Các Công ty kinh doanh, các Nhà sản xuất. 

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình có nhu cầu tiếp nhận Báo giá về một 

số mặt hàng vật tư y tế Nha khoa. 

Gói thầu: Mua vật tư y tế Nha khoa phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2025 

của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. 

Với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 

- Địa chỉ: Phường Quảng Thọ - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông: Võ Mạnh Hùng - Trưởng khoa Dược 

- Điện thoại: 0913 336 985;   Email: vomanhhung2009@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 

- Địa chỉ: Phường Quảng Thọ - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 01/4/2025 đến ngày 11/4/2025. 

 5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11/4/2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

(Có phụ lục danh mục hàng hóa kèm theo) 

Kính mong Công ty quan tâm đến Báo giá mặt hàng trên. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Viết Thái 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH 

BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC Q-BÌNH 

             Số:       /BV-YCBG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Ba Đồn, ngày     tháng 3 năm 2025            

mailto:vomanhhung2009@gmail.com


PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA  
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 31/3/2025) 

 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (Hoặc tương đương) Quy cách 

Đơn 

vị 

tính  

Số 

lượng  

1 

Bay trám răng 

một đầu tròn, 

một đầu dẹp 

Cây trám 2 đầu được cấu tạo phần đầu cong phù 

hợp với mục đích trám răng, dùng cho các vị trí 

răng của hàm trên và hàm dưới. Chất liệu inox, khó 

rỉ sét 

 Hộp 1 cái  Cái 5 

2 

Bay trám răng 

hai đầu dẹp 

mỏng 

Cây trám 2 đầu được cấu tạo phần đầu cong phù 

hợp với mục đích trám răng, dùng cho các vị trí 

răng của hàm trên và hàm dưới. Chất liệu inox, khó 

rỉ sét 

 Hộp 1 cái  Cái 5 

3 
Cán gương nha 

khoa 

Chất liệu bằng Inox 304. Bán kính khoảng 1cm -

2cm. Chiều dài cán khoảng 12.5 cm 
 Hộp 1 cái  Cái 30 

4 
Cây nạo ngà 

răng 

Là dụng cụ dùng để lấy mô ngà sâu, tủy răng và xi-

măng trám tạm. Cây này có hai đầu, một đầu hướng 

về bên trái, một đầu hướng về bên phải 

 Hộp 1 cái  Cái 5 

5 
Cây nạo ngà 

răng có cưa 

Dùng để nạo những mô viêm trong ổ răng sau khi 

đã nhổ răng như u hạt viêm, nang răng. Có 2 đầu là 

lòng máng ngược chiều nhau, dễ dàng thao tác và 

sử dụng. Chất liệu: Thép không gỉ 

 Hộp 1 cái  Cái 10 

6 

Calcium 

Hydroxide nha 

khoa 10g 

Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa 

trị ống tuỷ nha khoa. Quy cách: Lọ/10g 
 Lọ 10g   Lọ  5 

7 

Chổi đánh bóng 

răng dùng trong 

nha khoa 

Đánh bóng cạo vôi, làm sạch bề mặt răng khi sửa 

soạn gắn/dán với các vật liệu khác. Trục: 2,35mm 

(3/32 "inch); 3mm (1/8"). Đường kính đầu: 

25,4mm -10,5mm. 

Hộp 1 cái Cái 20 

8 Côn giấy số 25 
Vật liệu thấm hút dịch ống tủy sử dụng trong nha 

khoa số 25 
Hộp 120 cái Hộp 20 

9 

Côn trám bít 

ống tủy nha 

khoa số 20, 25, 

30 

Giúp trám bít ống tủy dễ dàng và nhanh chóng, tính 

cản quang cao. Côn gồm nhiều kích cỡ và độ thuôn 

khác nhau và có vạch đánh dấu chiều dài. Quy 

cách: Hộp 120 cây 

Hộp 120 cái Hộp 20 

10 

Dầu xịt tay 

khoan Hi-Clean 

Spray 550ml 

Dầu tra tay khoan Hi-Clean Spray có tác dụng làm 

sạch nhanh, hiệu quả và bôi trơn tất cả các loại tay 

khoan nhanh, tay khoan chậm, motor hơi. 

Chai 550ml Chai 3 

11 
Dung dịch 

Eugenol 30ml 

Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid 

kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa, thể 

tích tối thiểu 30ml/lọ. 

 Lọ 30ml   Lọ  8 

12 
Kẹp gắp nha 

khoa 

Được thiết kế có 2 đầu ở mũi nhíp, dùng để gắp các 

vật liệu nha khoa hỗ trợ thực hiện trong các thủ 

thuật nha khoa. Chất liệu Inox không gỉ. 

Hộp 5 cái  Cái  30 



13 

Kim đưa chất 

hàn răng vào 

ống tủy Paste 

Carriers 25mm 

#25-40 

Dụng cụ nha khoa đưa chất hàn răng vào ống tủy 

với chuôi bằng thép không gỉ Hard-Firbe,r có độ 

đàn hồi, mềm dẻo linh hoạt. Chịu được nhiệt độ 

hấp khử trùng tái sử dụng mà không bị biến dạng 

biến tính. Chiều dài 25mm. 

Hộp 4 cái Hộp 15 

14 

Kim khoan 

răng H-files 

21mm# 08 

Đây là sản phẩm giũa nha khoa có chuôi dùng để 

mở rộng khe tủy. H-files 21mm# 08 

Quy cách: Hộp 6 cái 

Hộp 6 cái Hộp 5 

15 

Kim khoan 

răng H-files 

21mm#10-80 

Đây là sản phẩm giũa nha khoa có chuôi dùng để 

mở rộng khe tủy. H-files 21mm#10-80 

Quy cách: Hộp 6 cái 

Hộp 6 cái Hộp 20 

16 

Kim khoan 

răng K-files 

21mm#08 

Đây là sản phẩm giũa nha khoa có chuôi dùng để 

mở rộng khe tủy. K-files 21mm#08 

Quy cách: Hộp 6 cái 

Hộp 6 cái Hộp 5 

17 

Kim khoan 

răng K-files 

21mm#10-80 

Đây là sản phẩm giũa nha khoa có chuôi dùng để 

mở rộng khe tủy. K-files 21mm#10-80 

Quy cách: Hộp 6 cái 

Hộp 6 cái Hộp 30 

18 

Kim lèn côn 

ngang các số 

25, 30 

Đây là sản phẩm dùng để lèn côn Gutta Percha theo 

phương pháp lèn ngang. Các số 25, 30 
Hôp 6 cái Hộp 3 

19 
Kim nha khoa 

27G 

Kim dùng gây tê tại chỗ hoặc gây tê vùng trong nha 

khoa. Kim được làm từ vật liệu cao cấp, an toàn khi 

sử dụng. Mặt kim vát và sắc bén giảm thiểu chấn 

thương, hạn chế gây đau đớn khó chịu cho bệnh 

nhân. Kim 27G x 0.4 – 21mm (kim ngắn). Kim 

27G x 0.4 – 30mm (kim dài) 

Hộp 100 cái 
 

Chiếc  
1.000 

20 
Mặt gương nha 

khoa 

Chất liệu khung viền bằng thép không gỉ - hạn chế 

rỉ sét dụng cụ. Tương phản tốt, chất lượng hình ảnh 

cao, phù hợp sử dụng khi phẫu thuật. Có khả năng 

kháng mòn cao, chịu được nhiệt độ khi hấp sấy tiệt 

trùng. 

Hộp 12 cái Hộp 10 

21 

Mũi khoan răng 

nhọn, tròn (BR-

31C) 

Đây là mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi 

bằng thép không gỉ. Quy cách: Vĩ 5 cái 
Vĩ 5 cái Cái 10 

22 

Mũi khoan răng 

nhọn, trụ (TR-

13C) 

Đây là mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi 

bằng thép không gỉ. Quy cách: Vĩ 5 cái 
Vĩ 5 cái Cái 15 

23 

Mũi khoan răng 

nhọn, trụ (TC-

14) 

Đây là mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi 

bằng thép không gỉ. Quy cách: Vĩ 5 cái 
Vĩ 5 cái Cái 10 

24 

Mũi khoan răng 

nhọn, trụ (TR-

21) 

Đây là mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi 

bằng thép không gỉ. Quy cách: Vĩ 5 cái 
Vĩ 5 cái Cái 10 

25 

Mũi khoan 

xương 

(Surgical burs) 

25mm 

Đây là mũi khoan dùng trong nha khoa làm bằng 

thép không gỉ. Surgical burs 25mm MZB+. Quy 

cách: Hộp 4 cái 

Hộp 4 cái Hộp 3 

26 

Mũi khoan 

xương 

(Surgical burs) 

28mm 

Đây là mũi khoan dùng trong nha khoa làm bằng 

thép không gỉ. Surgical burs 28mm MZB+. Quy 

cách: Hộp 4 cái 

Hộp 4 cái Hộp 3 



27 Oxít kẽm 110g 

Kẽm oxit Zinc Oxide là một loại hợp chất có tính 

năng kháng khuẩn và chống viêm, được sử dụng 

trong nhiều ứng dụng nha khoa. Nó có tính kháng 

nước và kháng tia cực tím, giúp bảo vệ răng khỏi 

các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài. 

 Lọ 110g   Lọ  3 

28 
Thám trâm nha 

khoa 

Thám trâm là một trong các dụng cụ bác sĩ sử dụng 

để thăm khám răng có thể móc, ngoặc các góc sâu, 

khó tiếp cận bên trong. Chất liệu Inox không gỉ. 

   Cái  30 

29 
Thuốc diệt tủy 

Arsenic 5g 

 Là một sản phẩm nha khoa với thành phần Arsenic 

dùng để loại bỏ tủy răng một cách an toàn, và hiệu 

quả. Vệ sinh làm sạch tuỷ răng, sử dụng khi điều trị 

tủy thôi. 

 Lọ 5g   Lọ  8 

30 

Trâm gai lấy 

tủy 21mm màu 

trắng 

Đây là sản phẩm trâm gai nha khoa để lấy tủy răng. 

Thiết kế với cán cầm chắc chắn, các gai đàn hồi, 

sắc bén đảm bảo an toàn trong quá trình thao tác. 

Quy cách: Hộp 6 cái 

Hộp 6 cái Hộp 20 

31 

Xi măng trám 

bít ống tủy 

(Cortisomol)  

Sử dụng trong điều trị nội nha, giúp trám bít kín 

ống tủy, giảm đau, kháng viêm và ngăn ngừa nhiễm 

khuẩn sau điều trị. Sản phẩm có độ hòa tan thấp, 

gắn kết tốt với cone gutta percha, mang lại hiệu quả 

dài lâu và an toàn cho mô răng 

 Hộp 25g  Hộp 3 

32 
Xi măng trám 

Fuji 9  

Tăng cường phóng thích Fluoride, vật liệu trám 

glass ionomer cản quang dành cho răng 

- Quy cách: Hộp/15g + 8ml 

 Hộp 15g 

bột + 8g 

dung dịch  

 Hộp  3 

  Tổng cộng: 32 mặt hàng       
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